
Stt Hạng mục Mô tả chi tiết Quy cách Thương hiệu

1

Màn hình cảm ứng 7

inch kết nối trực tiếp

wifi

. Hệ thống trung tâm điều khiển thông mình cho toàn căn hộ.

. Kết nối với hệ thống liên lạc bằng hình ảnh.

. Tất cả các thiết bị thông minh được điều khiển riêng biệt

. Tăng giảm ánh sáng.

. Hệ thông căn hộ thông mình có thể cài đặt trên hệ điều hành

iOS và Android

UIOT hoặc tương đương

2 Khóa thông mình
. Dành cho cửa chính

. Mở/khóa thông mình có kết nối wifi, bluetooth, dấu vân tay….
UIOT hoặc tương đương

3 Hệ thống máy lạnh
Điều khiển hệ thống máy lạnh bằng ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể

mở máy lạnh trước khi về nhà.
UIOT hoặc tương đương

4 Rèm cuốn kèm mô tơ Điều khiển rèm tự động bằng ứng dụng UIOT hoặc tương đương
5 Đầu phát wifi Hệ thống mạng không dây được kết nối trước khi bàn giao TP-LINK hoặc tương đương

1 Cửa chính Cửa chống cháy với khóa thông minh

. Cửa gỗ cứng cao cấp

. Để nâng cao sự an toà

n, tất cả các cửa chính đ

ược lắp đặt với khả năng

chống cháy là 90 phút,

trong khi quy định PCCC

của Việt Nam là 70 phút.

Sen Lin hoặc tương đương

2 Tủ giày Tủ giày Tủ âm tường Gia công

3 Hệ thống liên lạc
Hệ thống liên lạc bằng hình ảnh, kết nối với hệ thống quản lý cơ

sở của tòa nhà
UIOT hoặc tương đương

4 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

1 Sàn Lát gạch cao cấp Marco Polo hoặc tương đương
2 Tường Sử dụng sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao, phủ sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương

4 Cửa sổ
. Cửa sổ kính 2 lớp khung nhôm

. Sử dụng kính Low E - 3 lớp bạc
Kính CSG hoặc tương đương

5 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương
6 Máy lạnh Máy lạnh cục bộ Mitsubishi/Daikin hoặc tương đương

7
Kết nội mạng và

Truyền hình cáp

Cổng kết nối mạng cho đường truyền truyền hình cáp, điện

thoại, internet có sẵn ở khu vực phòng khách

. CAT6

. Internet: FPT/VNPT/Vietel

1 Sàn Lát gạch cao cấp Marco Polo hoặc tương đương
2 Tường Sử dụng sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao, phủ sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương

4 Thiết bị nhà bếp

. Bếp điện từ

. Máy hút mùi

. Lò nướng

Bosch hoặc tương đương

5 Tủ kệ bếp Kệ tủ bếp mặt đá nhân tạo, ốp kính Tủ kệ bếp Gia công

6 Bồn rửa chén

. Bồn rửa chén (gồm ray rửa thức ăn và thớt cường lực)

. Vòi rửa

. Nước nóng lạnh

Blanco hoặc tương đương

7 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

1 Sàn Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Nhập khẩu hoặc tương đương
2 Tường Sử dụng sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao, phủ sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
4 Cửa phòng Cửa sơn chất lượng cao bên trong căn hộ Cửa gỗ Gia công

5 Cửa sổ
. Cửa sổ kính 2 lớp khung nhôm

. Sử dụng kính Low E - 3 lớp bạc
Kính CSG hoặc tương đương

6 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương
7 Máy lạnh Máy lạnh cục bộ Mitsubishi/Daikin or Equivalent

8
Kết nội mạng và

Truyền hình cáp

Cổng kết nối mạng cho đường truyền truyền hình cáp, điện

thoại, internet có sẵn ở khu vực phòng khách

. CAT6

. Internet: FPT/VNPT/Vietel
9 Tủ quần áo Tủ quần áo cao cấp được gia công theo yêu cầu Gia công

1 Sàn Lát gạch cao cấp chống trượt Marco Polo hoặc tương đương
2 Tường Ốp gạch cao cấp từ sàn đến trần Marco Polo hoặc tương đương

3 Trần
Trần thạch cao chống ẩm, phủ sơn nước chống ẩm cho toàn

khu vực trần phòng tắm
Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương

4 Cửa phòng Cửa sơn chất lượng cao bên trong căn hộ Cửa gỗ Gia công

5 Thiết bị nhà tắm

. Bồn rửa mặt

. Vòi rửa mặt

. Bồn toilet

. Buồng tắm đứng hoặc bồn tắm (nếu có)

. Bồn rửa mặt: Innoci hoặc tương đương

. Bồn toilet:  Innoci hoặc tương đương

. Vòi rửa mặt: Delta hoặc tương đương

. Vòi sen: Delta hoặc tương đương

. Bồn tắm: Kaldewei hoặc tương đương

6
Đồ dùng trong phòng

tắm

. Móc áo

. Giá treo khăn

. Giá giữ giấy vệ sinh

. Giá để xà phòng ( trong buồng tắm)

. Quạt hút

Nhập khẩu hoặc tương đương

7 Hệ thống nước Tất cả các phòng tắm đều có hệ thống nước nóng
8 Tủ âm tường Tủ có gương và đèn LED Gia công
9 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

10 Bàn trang điểm Bàn trang điểm với bề mặt đá nhân tạo Gia công

1 Máy giặt/sấy
Khu vực chuyên dụng cho máy giặt/sấy được lắp đặt đường

ống nước và ổ cắm điện chờ.

1 Sàn Lát gạch cao cấp Marco Polo hoặc tương đương
2 Tường Sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao chống ẩm, phủ sơn nước chống ẩm Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
4 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

ALPHA 4 UNIT INCLUSION LIST
DUAL KEY  (FULLY FURNISHED WITHOUT FURNITURE)

Lối vào / sảnh

Phòng khách

Phòng tắm

Phòng ăn / Bếp

Tiện ích

Ban công (nếu có)

Phòng ngủ

Chứng nhận xây dựng

Căn hộ A (diện tích lớn)
Hệ thống căn hộ thông minh



Stt Hạng mục Mô tả chi tiết Quy cách Thương hiệu

ALPHA 4 UNIT INCLUSION LIST
DUAL KEY  (FULLY FURNISHED WITHOUT FURNITURE)

1
Chứng nhận Công Trì

nh Xanh

. Tối đa hóa việc sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên

. Giảm lượng khí thải các bon

. Tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn

Công Trình Xanh
Chứng nhận Công Trình Xanh

1 Hệ thống PCCC
. Cảm ứng khói

. Đầu phun nước

2 thang thoát hiểm ở mỗi

tầng
2 Điện Tủ điện / tủ điện nhẹ, 100% điện dự phòng (8 tiếng)

3
Chiều cao từ sàn đến

sàn
3.5 mét

4 Bảo hành Trang thiết bị được bảo hành trong 1 năm

Đặc tính chung
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ALPHA 4 UNIT INCLUSION LIST
DUAL KEY  (FULLY FURNISHED WITHOUT FURNITURE)

1

Màn hình cảm ứng 7

inch kết nối trực tiếp

wifi

. Hệ thống trung tâm điều khiển thông mình cho toàn căn hộ.

. Kết nối với hệ thống liên lạc bằng hình ảnh.

. Tất cả các thiết bị thông minh được điều khiển riêng biệt

. Tăng giảm ánh sáng

. Hệ thông căn hộ thông mình có thể cài đặt trên hệ điều hành

iOS và Android

UIOT hoặc tương đương

2 Khóa thông mình

. Dành cho cửa chính

. Mở/khóa bằng ứng dụng căn hộ thông mình kết nối wifi,

bluetooth, dấu vân tay….

UIOT hoặc tương đương

3 Hệ thống máy lạnh
Điều khiển hệ thống máy lạnh bằng ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể

mở máy lạnh trước khi về nhà.
UIOT hoặc tương đương

4 Rèm cuốn kèm mô tơ Điều khiển rèm tự động bằng ứng dụng UIOT hoặc tương đương
5 Đầu phát wifi Hệ thống mạng không dây được kết nối trước khi bàn giao TP-LINK hoặc tương đương

1 Cửa chính Cửa chống cháy với khóa thông minh

. Cửa gỗ cứng cao cấp

. Để nâng cao sự an toà

n, tất cả các cửa chính đ

ược lắp đặt với khả năng

chống cháy là 90 phút,

trong khi quy định PCCC

của Việt Nam là 70 phút.

Sen Lin hoặc tương đương

2 Tủ giày Tủ giày Tủ âm tường Gia công

3 Hệ thống liên lạc
Hệ thống liên lạc bằng hình ảnh, kết nối với hệ thống quản lý cơ

sở của tòa nhà
UIOT hoặc tương đương

4 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

1 Sàn Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Nhập khẩu hoặc tương đương
2 Tường Sử dụng sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao, phủ sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương

4 Cửa sổ
. Cửa sổ kính 2 lớp khung nhôm

. Sử dụng kính Low E - 3 lớp bạc
Kính CSG hoặc tương đương

5 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương
6 Máy lạnh Máy lạnh cục bộ Mitsubishi/Daikin hoặc tương đương

7
Kết nội mạng và

Truyền hình cáp

Cổng kết nối mạng cho đường truyền truyền hình cáp, điện

thoại, internet có sẵn ở khu vực phòng khách

. CAT6

. Internet: FPT/VNPT/Vietel

1 Sàn Lát gạch cao cấp chống trượt Marco Polo hoặc tương đương
2 Tường Ốp gạch cao cấp từ sàn đến trần Marco Polo hoặc tương đương

3 Trần
Trần thạch cao chống ẩm, phủ sơn nước chống ẩm cho toàn

khu vực trần phòng tắm
Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương

4 Cửa phòng Cửa sơn chất lượng cao bên trong căn hộ Cửa gỗ Gia công

5 Thiết bị nhà tắm

. Bồn rửa mặt

. Vòi rửa mặt

. Bồn toilet

. Buồng tắm đứng hoặc bồn tắm (nếu có)

. Bồn rửa mặt: Innoci hoặc tương đương

. Bồn toilet:  Innoci hoặc tương đương

. Vòi rửa mặt: Delta hoặc tương đương

. Vòi sen: Delta hoặc tương đương

. Bồn tắm: Kaldewei hoặc tương đương

6
Đồ dùng trong phòng

tắm

. Móc áo

. Giá treo khăn

. Giá giữ giấy vệ sinh

. Giá để xà phòng ( trong buồng tắm)

. Quạt hút

Nhập khẩu hoặc tương đương

7 Hệ thống nước Tất cả các phòng tắm đều có hệ thống nước nóng
8 Tủ âm tường Tủ có gương và đèn LED Gia công
9 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

10 Bàn trang điểm Bàn trang điểm với bề mặt đá nhân tạo Gia công

1 Sàn Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Nhập khẩu hoặc tương đương
2 Tường Sử dụng sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao, phủ sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương

4 Thiết bị nhà bếp

. Bếp điện từ

. Máy hút mùi

. Lò nướng

Bosch hoặc tương đương

5 Tủ kệ bếp Kệ tủ bếp mặt đá nhân tạo, ốp kính Kệ tủ bếp Gia công

6 Bồn rửa chén

. Bồn rửa chén (gồm ray rửa thức ăn và thớt cường lực)

. Vòi rửa

. Nước nóng lạnh

Blanco hoặc tương đương

7 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

1 Máy giặt/sấy
Khu vực chuyên dụng cho máy giặt/sấy được lắp đặt đường

ống nước và ổ cắm điện chờ.

1 Sàn Lát gạch cao cấp Marco Polo hoặc tương đương
2 Tường Sơn nước Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
3 Trần Trần thạch cao chống ẩm, phủ sơn nước chống ẩm Sơn: Nippon/Dulux hoặc tương đương
4 Đèn Đèn trần LED Krislite hoặc tương đương

1
Chứng nhận Công Trì

nh Xanh

. Tối đa hóa việc sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên

. Giảm lượng khí thải các bon

. Tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn

Công Trình Xanh
Chứng nhận Công Trình Xanh

1 Hệ thống PCCC
. Cảm ứng khói

. Đầu phun nước

2 thang thoát hiểm ở mỗi

tầng
2 Điện Tủ điện / tủ điện nhẹ, 100% điện dự phòng (8 tiếng)

3
Chiều cao từ sàn đến

sàn
3.5 mét (sàn đến sàn)

4 Bảo hành Trang thiết bị được bảo hành trong 1 năm

Lối vào / sảnh

Đặc tính chung

Căn hộ B (diện tích nhỏ)

Phòng khách / phòng ăn / phòng ngủ

Phòng tắm

Bếp

Tiện ích

Ban công (nếu có)

Hệ thống căn hộ thông minh

Chứng nhận xây dựng


